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	1
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HOA NAM
	số 17, tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.547.712; 01234.402.457. Email: danglamnt@gmail.com
	3602236047 cấp ngày 02/3/2010
	Đặng Minh Lam
	11
	Sản xuất, gia công, lắp ráp, bảo trì các sản phẩm cơ khi, bồn chứa, bồn và các thiết bị công nghệ đường ống công nghệ và áp lực, kết cấu thép, dây chuyền công nghệ (không sản xuất gia công, lắp ráp, lắp đặt, bảo trì tại trụ sở)

	2
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH KHÁNH THÀNH ĐẠT
	ấp 1, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.524.334; 0917.767.676; Fax: 3.501.207.  Email: khanhthanhdat@rocketmail.com; Website: www.khanhthanhdat.net
	4702001173 cấp ngày 19/8/2004
	Lê Ngọc Khánh
	11
	Sản xuất gia công, mua bán sản phẩm cơ khí bằng inox, nhôm, sắt. Xây dựng dân dụng, công nghiệp

	3
	DNTN
	DNTN HOÀNG THIÊN THẠCH
	số 5/7 ấp 2, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.844.572; 0918.099.817
	4701002512 cấp ngày 24/6/2008
	Bùi Xuân Thiện
	7
	Sản xuất mua bán hàng trang trí nội, ngoại thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bếp…). Mua bán hàng gia dụng, thiết bị văn phòng, vận tải hàng hóa đường bộ

	4
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH LAM PHONG
	số 25, tổ 2, ấp 3, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.844.071; 0903.048.009. Fax: 3.844.071
	3602180965 cấp ngày 20/11/2009
	Phạm Hồng Thái
	7
	Sản xuất gia công, chế biến bao bì gỗ. Gia công cơ khí. Mua bán sắt thép, gỗ

	5
	DNTN
	DNTN THÁNH LẬP
	ấp 3, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.501.905; 0934.142.046
	3601978529 cấp ngày 19/6/2010
	Đỗ Thị Khóm
	4
	Gia công, dán đế giày, dép. May mũi giày, túi xách

	6
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH GIÀY DÉP DANH DỰ
	ấp 3, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.526.488. Email: đ_footwear@ymail.com
	4702002197 cấp ngày 07/6/2006
	Trương Trọng Lễ
	4
	sản xuất giày dép. Mua bán giày dép, nguyên vật liệu giày dép

	7
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG KIỆT
	ấp 3, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.546.275; Fax: 3.546.274
	4704000177
	Đặng Thị Thơm
	4
	Săn xuất hàng may mặc - thêu xuất khẩu

	8
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NAM LONG
	ấp 3, xã Long An, H. Long Thành. ĐT: 3.844.469; 3.546.027 Fax: 3.546.028. Email: lblchem@yahoo.com
	053545 cấp ngày 27/10/1998
	Lê Bạch Long
	13
	Sản xuất găng tay cao su các loại. Mua bán cao su nguyên liệu, hóa chất và phụ gia phục vụ sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa (trừ hóa chất độc hại mạnh), hàng kim khí điện máy..

	9
	CTCP
	CÔNG TY CP VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG SAM CƯỜNG
	Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam Phước, H. Long Thành. ĐT: 3.514.278; 0913.710.678. Fax: 3.514.276
	4703000342 cấp ngày 20/10/2006
	Nguyễn Thiện 
Cảnh
	12
	Sản xuất lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi. Thiết bị nguyên vật liệu điện viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp trang trí nội thất

	10
	CTCP
	CÔNG TY CP CÁP SÀI GÒN
	đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam Phước, H. Long Thành. ĐT: 3.514.125; 3.514.118. Fax: 3.514.120
	3600734738 cấp ngày 29/6/2009
	Phạm Ngọc Cầu
	12
	Sản xuất kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông, cáp vật liệu điện dân dụng, cáp truyền hình, sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa. Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng, công nghiệp

	11
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HƯNG KHANG
	18A, tổ 7, KP12, Quốc lộ 15, xã Long Đức, H.Long Thành. ĐT: 3.501.128; 0989.353.559. Fax: 3.501.285. Email: info_hk@hungkhangautomation.com.vn; Website: www.hungkhangautomation.com.vn
	3602268666 cấp ngày 1/4/2010
	Đỗ Thiên Bảo
	12
	Sản xuất gia công cơ khí sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển điện sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí, thiết bị sản xuất công nghiệp, thiết bị điện tử và quang học, thiết bị điện. Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò sưởi, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp...

	12
	DNTN
	DNTN NAM THUẬN PHONG
	tổ 6, Kp12, xã Long Đức, H.Long Thành. ĐT: 0918.147.776; 8.60.015; 0903.029.456; Fax: 3.547.776
	4101003104 cấp ngày 16/9/2008
	Ngô Văn Thuận
	11
	Sản xuất gia công cơ khí

	13
	DNTN
	DNTN HÒA THÀNH
	408, Kp13, xã Long Đức, H.Long Thành. ĐT: 0984.297.292
	 
	Trần Văn Chất
	13
	Sản xuất gạch

	14
	DNTN
	DNTN ÁNH NGỌC
	Kp13, xã Long Đức, H.Long Thành. ĐT: 3.831.196; 0913.873.590
	3600267106 cấp ngày 22/3/2010
	Nguyễn Ánh Ngọc
	13
	Sản xuất gạch đinh, gạch ống (không sản xuất tại cơ sở). Khai thác đất, đá, san lắp mặt bằng. Mua bán, vận chuyển vật liệu xây dựng, bốc xếp hàng hóa

	15
	CTCP
	CÔNG TY CP NGÔ HAN
	Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, H.Long Thành. ĐT: 3.841.578; Fax: 3.841.577; Email: contact@ngohanuire.com; Website: www.ngohanwire.com
	3600334200 cấp ngày 05/01/2011
	Ngô Thị Thông
	12
	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại, dây cáp điện và điện tử các loại.

	16
	DNTN
	DNTN THÁI XƯƠNG
	tổ 2, ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, H.Long Thành. ĐT: 3.841.858; 0909.935.448
	3601871663 cấp ngày 03/7/2009
	Đào Văn Thái
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	17
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN NAM VIỆT TÂN
	KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, H.Long Thành. ĐT: 3.841.034; Fax: 3.542.024
	4702001139 cấp ngày 29/07/2004
	Nguyễn Nở
	13
	Sản xuất phân bón. 

	18
	DNTN
	DNTN THÀNH HƯƠNG GIANG
	tổ 9, ấp Tập Phước, xã Long Phước, H.Long Thành. ĐT: 3.559.957; 0912.123.036
	4701003109 cấp ngày 19/9/2008
	Trần Đình Hà
	13
	Sản xuất đầu dây kéo và dây kéo nhựa các loại

	20
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG
	A1, tổ 19 ấp Xóm Bà Ký, Hương Lộ 12, xã Long Phước, H.Long Thành. ĐT: 8.607.537; 0909.255.339; Fax: 3.572.214; Email: daithanh_trung@gmail.com
	4701003359 cấp ngày 02/02/2010
	Chu Mạnh Hùng
	4
	Gia công chế biến da thuộc. 

	21
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH SXTM NHỊ HIỆP
	số 18, ấp Đất Mới, xã Long Phước, H.Long Thành. ĐT: 3.559.766; Fax: 3.559.766
	3600676726 cấp ngày 11/5/2004
	Huỳnh Văn Mạnh
	4
	Sản xuất gia công giày và hàng may mặc. 

	22
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU MỸ LINH
	Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, H.Long Thành. ĐT: 0839707980; 0839708184; Fax: 0862934670; Email: mylinhco.Hd@hcm.vnn.vn
	073630 cấp ngày 24/12/1999
	Lâm Thị Mỹ Dung
	9
	Sản xuất tinh dầu, gia vị, mỹ phẩm

	24
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NAM HƯNG
	13/3 Khu Phước Hải, TT. Long Thành, H. Long Thành. ĐT: 3.545.141; 0919.467.851
	cấp ngày 8/8/2008
	Vũ Thị Mỹ Trang
	7
	Chế biến gỗ

	25
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH VY TRẦN
	tổ 17, Khu Phước Hải, TT. Long Thành, H. Long Thành. ĐT: 3.844.099
	3602168559 cấp ngày 11/11/2009
	Trần Văn Ẩn
	7
	Sản xuất gia công các sản phẩm từ gỗ, mua bán sản phẩm từ gỗ. Sản xuất nấm các loại. Vận tải hàng hóa đường bộ

	26
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÕ NHÂN
	tổ 13, khu Phước Hải, TT. Long Thành, H. Long Thành. ĐT: 3.527.909; 0913.792.779; Fax: 3.501.089
	4702003521 cấp ngày 16/11/2009
	Võ Thành Nhân
	11
	Sản xuất-gia công cơ khí chính xác, khuôn mẫu, linh kiện

	32
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MTV TM-DV 
CƠ THỊNH
	ấp Thanh Bình, xã Lộc An, H. Long Thành. ĐT: 3.501.954; 0937.246.025
	3602106337 cấp ngày 2/10/2009
	Phạm Thanh 
Dương
	4
	Gia công các sản phẩm từ da, đế giày da

	33
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHHTMDV
 AN THÀNH NHÂN
	ấp Thanh Bình, xã Lộc An, H. Long Thành. ĐT: 3.525.793; 0913.135.654
	4702003779 cấp ngày 27/6/2008
	Trần Châu Tiến
	9
	Sản xuất nước uông đóng chai

	34
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH SXTMDV 
LONG THÀNH CÔNG
	ấp Thanh Bình, xã Lộc An, H. Long Thành. ĐT: 3.524.507; Fax: 3.524.508
	4702001428 cấp ngày 2/02/2005
	Nguyễn Văn Lý
	13
	Sản xuất bao bì giấy. Mua bán giấy cuộn, giấy phế liệu

	35
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH 
THIÊN TIỀN LỘC
	150 ấp Bảy Cơ, xã Lộc An, H. Long Thành. ĐT: 2.215.168; Fax: 3.549.326
	3600617463 cấp ngày 19/10/2010
	Lê Xuân Bình
	11
	Sản xuất gia công cơ khí

	36
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TRỌNG LỄ
	ấp Thanh Bình, xã Lộc An, H. Long Thành. ĐT: 3.844.654; 0982.191.278; Fax: 3.525.656
	3600643278
	Trương Trọng Lễ
	7
	Cưa xẻ chế biến gỗ xuất khẩu

	37
	DNTN
	DNTN HÙNG HIỆP LỢI
	số 551, ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 3.831.065; 3.831.005
	4701002847 cấp ngày 11/3/2008
	Nguyễn Thế Hùng
	13
	Sản xuất gạch, gia công các sản phẩm cơ khí, mua bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ

	38
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MTV PHẠM CÔNG BÌNH
	Kp1, ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 0908.076.263
	3602224563 cấp ngày 25/01/2010
	Phạm Công Bình
	11
	Sản xuất gạch, gia công các sản phẩm cơ khí, mua bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ

	39
	DNTN
	DNTN TRUNG NGHĨA
	ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 0937.454.009; Fax: 3.855.801
	3600804135 cấp ngày 17/12/2009
	Nguyễn Ngọc Nga
	13
	Sản xuất gạch đinh, gạch ống, vận chuyển hàng hóa đường bộ

	40
	DNTN
	DNTN PHÚC THUẬN AN PHƯỚC
	66A, tổ 4, Khu A, ấp 5, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 0937.454.009
	4701003068 cấp ngày 11/8/2008
	Lê Phúc Thuận
	13
	Sản xuất gạch, vận tải hàng hóa đường bộ

	41
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MINH THIỆN PHÁT
	số 62, tổ 16, khu A, ấp 5, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 0937.454.009; Fax: 3.855.801
	3602330667 cấp ngày 11/6/2010
	Hà Minh Huy
	13
	Sản xuất gạch ngói. Mua bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ

	42
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH SXTM PHÚ DƯƠNG
	31/1 khu 5, ấp 8, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 3.528.235
	4702001758 cấp ngày 19/8/2005
	Lưu Văn Ninh
	9
	Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai

	43
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TRẦN LONG HẢI
	số 67, khu A, ấp 5, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 0937.454.009; Fax: 3.855.801
	3601661105 cấp ngày 13/5/2009
	Trần Long Hải
	13
	Sản xuất gạch ngói tuynel các loại, vận tải hàng hóa đường bộ

	44
	DNTN
	DNTN HOÀN MỸ LONG THÀNH
	51 E Khu Bàu Cá, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 0918.102.960; 0916.771.960
	4701001767 cấp ngày 02/12/2010
	Nguyễn Thi Trọng
	12
	Sản xuất mua bán nước uống đóng chai, hàng điện máy, điện dân dụng, ống nhựa

	45
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MTV SX DANH TIẾN
	23/1 khu Bàu Cá, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 3.512.224; 0908.424.199
	4704000088 cấp ngày 16/3/2007
	Phạm Thị Hoa
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	47
	DNTN
	DNTN THÀNH LONG
	ấp 1, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 3.546.660
	023457 cấp ngày 4/10/2000
	Trịnh Thị Thủy
	6
	Làm sóng tôn, cán xà gồ

	49
	DNTN
	DNTN TUẤN LỘC AN PHƯỚC
	ấp 5, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 0937.454.009; 2.227.837; Fax: 3.855.801
	4701001860 cấp ngày 12/01/2006
	Võ Thị Thi
	13
	Sản xuất gạch ngói

	50
	DNTN
	DNTN THANH SƠN AN PHƯỚC
	60/B khu 1, ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 2.648.008
	3600755181 cấp ngày 7/12/2006
	Võ Thành Nhơn
	13
	Sản xuất gạch ống, gạch đinh

	52
	DNTN
	DNTN LÂM THAO
	Khu 5, ấp 8, xã An Phước, H.Long Thành. ĐT: 3.528.862; 0975.280.203
	4701001899 cấp ngày 27/02/2006
	Đào Văn Xoan
	9
	Kinh doanh sản xuất nước đóng chai
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